
Hồ Thị 

Thanh Thiên
26/08/2010 Co Nữ 9A Khá Tốt

Hồ Thị 

Thiên
13/10/2010 Co nữ 9A Giỏi Tốt

Hồ Khang 

Uy
23/12/2010 Co Nam 9 Khá Tốt

Hồ Thị Thuỷ 

Tiên
12/12/210 Co Nữ 9 Tốt Tốt

Ngày sinh

UBND HUYỆN TRÀ BỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG

CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH THCS CẤP HUYỆN, NĂM 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)

Nhì

PTDTBT 

THCS 

Trà Thanh

Nhất

Họ tên 

người 

hướng dẫn 

nghiên cứu

Trường Xếp giải Ghi chú

1

Tạo tranh đắp 

nổi từ sản vật 

của người Co

Khoa học 

vật liệu
2

PTDTBT 

THCS 

Trà Thanh

Huỳnh Tú 

Mỹ

Dân 

tộc

Giới 

tính
Lớp Trường

Học 

lực/Kết 

quả học 

tập (Kì 

I, năm 

học 

2023-

2024)

Hạnh 

kiểm/Kết 

quả rèn 

luyện (Kì 

I, năm 

học 2023-

2024)

TT
Tên dự án dự 

thi

Lĩnh vực 

dự thi

Số 

lượng 

thí sinh

Họ và tên 

thí sinh

2

Nâng cao hiệu 

quả công tác 

truyền thông về 

bình đẳng giới 

trong trường 

học  dựa trên 

sản phẩm số và 

nền tảng số

Khoa học 

xã hội và 

hành vi

2

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện 

Trà Bồng

Phan Thị 

Tùng Thi

Trường 

PTDTNT 

THCS 

huyện Trà 

Bồng



3

Ứng dụng ngôn 

ngữ lập trình 

scratch thiết kế 

game học tập 

dành cho học 

sinh THCS

Phần 

mềm hệ 

thống

1
Đinh Vĩnh 

Khang
14/03/2011 Kinh Nam 8C

THCSTT 

Trà Xuân
Xuất sắc Tốt

Nguyễn Duy 

Nhất

THCSTT 

Trà Xuân
Nhì

Hồ Thị Bích 

Hân
04-06-2010 Co Nữ 9A

Trường 

PTDTB 

THCS Trà 

Sơn

Tốt Tốt

Hồ Quỳnh 

Duyên
23/04/2010 Co Nữ 9C

Trường 

PTDTB 

THCS Trà 

Sơn

Khá Tốt

Hồ Thị Thư 10/7/2010 Co Nữ 9B Khá Tốt

Đinh Thị 

Bảo Thi
14/8/2011 Co Nữ 8 Khá Tốt

Hồ Thị Nhã 

Ka
12/8/2010 Co Nữ 9 Khá Tốt

Hồ Nguyễn 

Thị Yến Nhi
28/5/2010 Co Nữ 9 Khá Tốt

6

Nhận diện và 

phòng chống 

bắt nạt trực 

tuyến trong 

cộng đồng học 

sinh nội trú

Khoa học 

xã hội và 

hành vi

2

Trường 

PTDTNT 

THCS Tây 

Trà

Nguyễn 

Trần Thị Phi 

Quỳnh

Trường 

PTDTNT 

THCS Tây 

Trà

Nhì

5

Dụng cụ nhổ 

chồi, nhổ khoai 

mì

Kỹ thuật 

cơ khí
2

Trường 

TH&THCS 

Trà Tân

Quàng 

Thanh Bình

Trường 

TH&THCS 

Trà Tân

Nhì

4

Cây keo hay 

cây quế - lựa 

chọn nào cho 

một kinh tế và 

môi trường bền 

vững ở huyện 

Trà Bồng

Khoa học 

xã hội và 

hành vi

2
Trần Thị 

Trang

Trường 

PTDTB 

THCS Trà 

Sơn

Ba



Mai Võ 

Ngọc An
2010 Kinh Nữ 9

Trường 

TH&THCS 

Trà Phú

Giỏi Tốt

Lê Nguyễn 

Xuân Huyên
2010 Kinh Nữ 9

Trường 

TH&THCS 

Trà Phú

Giỏi Tốt

Hồ Thương 

Hiệu
30-10-2010 Co Nam 9 Tốt Tốt

Nguyễn Thị 

Trà My
23-05-2010 Kinh Nữ 9 Tốt Tốt

Nguyễn Hoài 

Bảo Anh
27/08/2011 Kinh Nữ 8A

THCSTT 

Trà Xuân
Tốt Tốt

Trần Thị 

Như Hiền

THCSTT 

Trà Xuân

Nguyễn Lê 

Uyên Linh
17/9/2011 Kinh Nữ 8C

THCSTT 

Trà Xuân
Tốt Tốt

Huỳnh Thị 

Tường Vy

THCSTT 

Trà Xuân

Hồ Thị 

Thêm
03-11-2010 Co Nữ 9A

Trường 

PTDTBT 

THCS Trà 

Sơn

Khá Tốt

Hồ Thị Lang 

Vy
28/01/2010 Co Nữ 9B

Trường 

PTDTBT 

THCS Trà 

Sơn

Khá Tốt

9

Tác động của 

Hot trend (trào 

lưu thịnh hành) 

đối với lứa tuổi 

học sinh THCS 

tại trường 

THCS TT Trà 

Xuân

Khoa học 

xã hội và 

hành vi

2

7

Biện pháp tăng 

cường ý thức 

pháp luật cho 

học sinh 

Trường 

TH&THCS Trà 

Phú khi sử 

dụng mạng xã 

hội

Khoa học 

xã hội và 

hành vi

2
Nguyễn Thị 

Mỹ Hạnh

Trường 

TH&THCS 

Trà Phú

Ba

8
Hệ thống sấy 

khô giày dép

Vật lý và 

thiên văn
2

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện 

Trà Bồng

Lê Thị Kiều 

Linh

Trường 

PTDTNT 

THCS 

huyện Trà 

Bồng

Ba

Ba

10

Khả năng tự 

chủ thời gian 

của học sinh 

trung học cơ sở 

dưới tác động 

của mạng xã 

hội

Khoa học 

xã hội và 

hành vi

2
Trần Thị 

Mai Nhi

Trường 

PTDTB 

THCS Trà 

Sơn

Ba



Lê Đỗ Trà 

My
2011 Kinh Nữ 8A

Trường 

THCS&THP

T Phó Mục 

Gia

Giỏi Tốt
Lương Thị 

Nhã Định

Võ Trần 

Trâm Anh
2011 Kinh Nữ 8B

THCS&THP

T Phó Mục 

Gia

Giỏi Tốt
Nguyễn Thị 

Hằng

Nguyễn Lâm 

Thục Quyên
19/08/2010 Kinh Nữ 9B

THCSTT 

Trà Xuân
Xuất sắc Tốt

Nguyễn 

Ngọc Tuấn

THCSTT 

Trà Xuân

Trác Miu 

Miu
01/6/2010 Kinh Nữ 9B

THCSTT 

Trà Xuân
Xuất sắc Tốt

Phạm Thị 

Kim Trang

THCSTT 

Trà Xuân

Hồ Thị Mỹ 

Duyên
25/7/2011 Co Nữ 8 Giỏi Tốt

Hồ Thị Nhật 

Anh
14/9/2011 Co Nữ 8 Giỏi Tốt

Hồ Thị Linh 

Đan
21/02/2011 Co Nữ 8 Giỏi Tốt

Hồ Thị 

Quỳnh
22/8/2010 Co Nữ 9 Giỏi Tốt

12

Tác động của 

mạng xã hội 

đến thái độ và 

hành vi bảo vệ 

môi trường của 

học sinh trường 

THCS TT Trà 

Xuân

Khoa học 

xã hội và 

hành vi

2

11

Điện trường Bà 

- hành trình lan 

toả giá trị văn 

hóa đến học 

sinh THCS

Khoa học 

xã hội và 

hành vi

2

THCS&TH

PT Phó Mục 

Gia

Tư

Tư

13

Nhà cảnh báo 

nước lũ kết hợp 

báo sạc lỡ đất

Hệ thống 

nhúng
2

Trường 

PTDTBT 

TH&THCS 

Trà Bùi

Nguyễn 

Tiến Phúc

Trường 

PTDTBT 

TH&THCS 

Trà Bùi

Tư

Trường 

PTDTBT 

TH&THCS 

Trà Bùi

Tư14

Áp dụng triết lí 

" Đói cho sạch, 

rách cho thơm 

nhằm giáo dục 

tính trung thực 

cho học sinh 

THCS

Khoa học 

xã hội và 

hành vi

2

Trường 

PTDTBT 

TH&THCS 

Trà Bùi

Phạm Thị 

Thùy Dung



Hồ Thị Út 

Viện
10-05-2010 Co Nữ 9 Tốt Tốt

Nguyễn Thị 

Tường Vy
19-11-2011 Kinh Nữ 8 Tốt Tốt

Danh sách này có 15 dự án./.

15

Giải pháp góp 

phần điều 

chỉnh hành vi 

sử dụng ngôn 

ngữ tiếng Việt 

chuẩn mực ở 

học sinh 

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện 

Trà Bồng

Khoa học 

xã hội và 

hành vi

2

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện 

Trà Bồng

Nguyễn Thị 

Nhược Uyên

Trường 

PTDTNT 

THCS 

huyện Trà 

Bồng

Tư
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